
Phụ lục 

Danh sách sản phẩm đã hết hạn công nhận hạng sao OCOP theo các  

Quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam 
(Ban hành kèm theo Thông báo số: 47/TB-SNN&PTNT ngày  27/ 6/2023 

 của Sở Nông nghiệp và PTNT) 

TT Địa phương/Tên sản phẩm 

Hạng sao 

OCOP Quyết định 

 công nhận 
Ghi chú 

3 sao 4 sao 

I Huyện Đại Lộc         

1 Gạo an toàn Ái Nghĩa X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

2 Nấm sò Đại Hiệp X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

3 Hương trầm không tăm cao cấp X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

II Thành phố Hội An         

4 Trà rừng Cù Lao Chàm   X 
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

5 Đĩa Chùa Cầu X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

6 Nước mắm truyền thống Tư Tài X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

7 Sợi mì cao lầu Tô Văn Bình X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

8 Tương ớt mè Daichi   X 
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

9 Bánh đậu xanh X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

III Thị xã Điện Bàn         

10 
Dầu phụng nguyên chất đất 

Quảng 
X   

365/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2019 
  

11 Gạo Phong Thử X   
1170/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2019 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

12 Đèn Nhật Nguyệt X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

13 Bộ sản phẩm thờ Gia Tiên X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

14 Giá treo và Bảo chúng nhỏ X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

15 Bột ngũ cốc  X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

16 Mắm ruốc Hà Quảng X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

17 Nước mắm Hà Quảng X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  



 
 

 

IV Huyện Duy Xuyên         

18 Trà thảo mộc lá sen X   
2142/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2019 
  

19 Sen sấy khô Trà Lý X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

20 Quạt gỗ trang trí X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020  

V Huyện Quế Sơn         

21 Kẹo Đậu phộng Ngọc Hải X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

22 Nếp đắng Lộc Đại X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

23 Khoai chà X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

VI Huyện Thăng Bình         

24 Cao Chè vằng Miền Trung X   
365/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2019 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

25 Nếp Hương Lân Trường Giang X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

26 
Dầu mè đen nguyên chất Bình 

Đào 
X   

14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

27 Yến tinh chế sấy khô   X 
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

28 Hương trầm đặc biệt X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

29 Hương quế đặc biệt  X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

VII Thành phố Tam Kỳ         

30 
Dầu phụng nguyên chất Bảo 

Tâm  
  X 

14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

31 Nước mắm Tam Thanh X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

32 Đèn gỗ Lamp X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

33 Rau húng lủi an toàn X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

VIII Huyện Phú Ninh         

34 Trứng gà Văn Học X   
365/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2019 
  

35 Rau cải bó  xôi X   
1170/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2019 
  

36 Bánh đậu xanh Mỹ Khánh X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

37 Dầu đậu phộng Bích Nghệ X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

38 Tinh bột nghệ Tánh Thuận X   14/QĐ-UBND   



 
 

 

ngày 03/01/2020 

39 Bánh đậu xanh Hương X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

IX Huyện Núi Thành         

40 Dầu  mè  Đen Việt X   
365/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2019 
  

41 
Dầu mè đen ép sống  

(Virgin Sesame Oil) 
X   

14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

42 Rau câu chỉ vàng X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

43 Nếp bầu Tam Mỹ X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

44 Rau xà lách X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

X Huyện Tiên Phước         

45 Tinh dầu quế   X 
365/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2019 
  

46 Tinh dầu sả   X 
365/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2019 
  

47 Rượu Lòn bon Tiên Phước   X 
365/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2019 
  

48 Bánh tráng lề Địch Yên   X 
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

49 Nếp cái Hương Bầu  X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

50 Chuối ép Tiên Mỹ X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

51 Sữa chua nếp cẩm X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

52 Rượu nếp Linh Hoạt X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

53 Vòng đeo tay từ trầm hương   X 
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

54 Hương trầm (Hương nụ) X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

55 Trái Thanh Trà Tiên Hiệp X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

56 Cam Giấy Tiên Hà X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

57 
Viên tinh bột nghệ viên mật ong  

FuKiA 
  X 

495/QĐ-UBND 

ngày 26/2/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

58 Dầu mè nguyên chất X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

59 Dầu mè đen dinh dưỡng   X 
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

60 Dầu phộng nguyên chất   X 14/QĐ-UBND Đăng ký công nhận 



 
 

 

ngày 03/01/2020 lại năm 2023 

XI Huyện Nông Sơn         

61 Bưởi trụ Đại Bình X   
1170/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2019 
  

62 Dầu mè đen Đại Bình X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

63 Vòng trầm hương X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

64 Thịt heo đồi Phước Ninh X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

XIII Huyện Hiệp Đức         

65 Nấm bào ngư (sấy tẩm gia vị) X   
2142/QĐ-UBND 

ngày 03/7/2019 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

66 Tinh bột nghệ núi Hiệp Đức X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

XIII Huyện Nam Trà My         

67 Trà Khổ qua rừng X   
1170/QĐ-UBND 

ngày 22/4/2019 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

68 Trà rau má rừng X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

69 Chuối sấy dẻo X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

70 Chè dây Thanh Tuyền X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

71 Bột quế gia vị X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

XIV Huyện Bắc Trà My         

72 Rượu Lúa Rẫy Bắc Trà My X   
365/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2019 
  

73 Dầu phụng Trà Đông X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

74 Mía tím Bắc Trà My X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

XV Huyện Đông Giang         

75 
Rượu KaKun (CSSX Hoàng 

Oanh) 
X   

14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

76 Rượu KaKun (CSSX Thu Thảo) X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 

Đăng ký công nhận 

lại năm 2023 

77 Trà Xanh Quyết Thắng X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

XVI Huyện Tây Giang         

78 Trà Đảng sâm   X 
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

79 Măng Điền trúc sấy khô X   14/QĐ-UBND   



 
 

 

ngày 03/01/2020 

80 Cao Đảng sâm    X 
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

81 Rượu Đảng sâm X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

82 Rượu Ba Kích X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

XVII Huyện Nam Giang         

83 Túi A ĐHir  X   
365/QĐ-UBND 

ngày 31/01/2019 
  

84 Rượu Tà vạc cất Nam Giang X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

85 Chuối rừng khô X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

XVIII Huyện Phước Sơn         

86 Rau lủi Phước Sơn X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

87 Sâm dây Phước Sơn X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

88 Mật ong Phước Lộc X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
  

89 Chanh không hạt Phước Mỹ X   
14/QĐ-UBND 

ngày 03/01/2020 
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